
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc
Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 H Ánh Kbin 29/09/2005 Nữ Ê-đê

2 Y Bhim H'long 28/02/2003 Nam Mnông 10A4

3 Giàng Thị Chi 01/06/2003 Nữ Hmông 10A2

4 Nông Văn Dậu 03/07/2002 Nam Hmông 10A5

5 H Duly Hdruế 17/08/2005 Nữ Ê-đê 10A5

6 Thào Thị Dung 23/05/2005 Nữ Hmông 10A2

7 Diệp Phi Đại 18/04/2003 Nam Tày 10A5

8 Nông Văn Điệp 19/06/2005 Nam Tày 10A4

9 Lê Ngọc Giang 13/07/2005 Nam Kinh 10A5

10 Y Gôn - Bdap 26/10/2004 Nam Mnông 10A5

11 Y Hải Êban 04/11/2005 Nam Mnông 10A3

12 Y Hải Nao Dlei 30/07/2005 Nam Mnông 10A4

13 H Hảo Pang Tăih 01/07/2005 Nữ Mnông 10A3

14 H Hen-Kjiê 01/02/2004 Nữ Mnông 10A1

15 Hoàng Thị Hiền 26/10/2003 Nữ Hmông 10A1

16 Thào Thị Hiền 01/06/2004 Nữ Hmông 10A5

17 Hà Minh Hoàng 04/07/2005 Nam Thái 10A4

18 Y Kani Brung 05/11/2003 Nam Ê-đê 10A3

19 Vù Thị Lan 16/09/2005 Nữ Hmông 10A1

20 Y Luk Brung 11/06/2005 Nam Ê-đê 10A4

21 H Ly Kbin 10/11/2002 Nữ Ê-đê 10A5

22 H Ngoây Bkrông 10/08/2005 Nữ Ê-đê 10A2

23 Bùi Thị Nguyên 02/04/2005 Nữ Mường 10A2

24 H Nuač Đier 15/07/2004 Nữ Ê-đê 10A4

25 Hoàng Thị Kim Oanh 05/09/2005 Nữ Tày 10A2

26 Trương Văn Pá 10/11/2005 Nam Hmông 10A1

27 Y Quyến Pang Ting 03/11/2003 Nam Mnông 10A4

28 Sùng Thị Sinh 03/09/2004 Nữ Hmông 11A3

29 Sùng A Sự 20/01/2003 Nam Hmông 10A5

30 Vừ Thị Thanh 22/02/2004 Nữ Hmông 10A3

31 H Thu - Knul 25/05/2004 Nữ Ê-đê 10A2

32 H Tiểu Bdap 17/04/2003 Nữ Mnông 10A3

33 Vừ Văn Tịnh 25/08/2003 Nam Hmông 10A4

34 Thào Thị Tông 01/06/2004 Nữ Hmông 10A2

35 Phùng Thị Bích Trâm 23/11/2005 Nữ Mường 10A4

36 Hoàng Thị Trăng 23/11/2005 Nữ Hmông 10A1

37 Ma Thị Ương 29/03/2005 Nữ Tày 10A4

38 H Uyt Kjiê 08/08/2005 Nữ Ê-đê 10A1

39 H Uyt-Buôn Yă 06/07/2003 Nữ Ê-đê 10A1

40 Hầu Thị Vân 02/11/2005 Nữ Hmông 10A1

41 Vừ Thị Vang 28/02/2005 Nữ Hmông 10A3

42 H Vơ Bkrông 26/02/2005 Nữ Mnông 10A5

43 Hoàng Đức Vũ 07/08/2005 Nam Kinh 10A5

Trần Hữu Phước

DANH SÁCH HỌC SINH 

Lớp 11A4, GVCN: Phan Thị Giàng

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xã Krông Nô, ngày 6 tháng 12 năm 2021

Hiệu trưởng


